
» TOÁN TỪ TÂM

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Góc có số đo  đổi sang độ bằng
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn B

Ta có: 

» Câu 2. Một đường tròn có đường kính là . Độ dài của cung tròn trên đường 

tròn có số đo là  bằng (làm tròn đến hàng đơn vị):

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Độ dài của cung tròn .
» Câu 3. Số đo theo đơn vị rađian của góc  là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Ta có (rađian).

» Câu 4. Cung tròn có số đo là . Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung
tròn sau đây.
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D

Ta có: .
» Câu 5. Cung tròn có số đo là . Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung

tròn sau đây.
A. . B. . C. . D. .

Trang 
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» TOÁN TỪ TÂM

 Lời giải
Chọn D

Ta có: .

» Câu 6. Góc có số đo  đổi sang độ là:

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn B

Ta có: 

» Câu 7. Góc có số đo  đổi ra rađian là:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có: 
» Câu 8. Một bánh xe có  răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển

 răng là:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

+ 1 bánh răng tương ứng với  bánh răng là .
» Câu 9. Trên đường tròn với điểm gốc là . Điểm  thuộc đường tròn sao cho cung

lượng giác  có số đo . Gọi  là điểm đối xứng với điểm  qua trục

, số đo cung  là

A.  hoặc . B. .
C. . D. .

 Lời giải
Chọn C

Ta có: ,  nên . Khi đó số đo cung bằng .

» Câu 10. Trên đường tròn bán kính , độ dài của cung có số đo  là:

Trang 
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A. . B. C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

.

» Câu 11. Trên đường tròn bán kính , độ dài của cung đo  là:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Độ dài cung AB có số đo cung AB bằng n độ: .

» Câu 12. Số đo của cung tròn có độ dài  trên đường tròn có đường kính  

(lấy  và làm tròn đến phút) có dạng . Giá trị của biểu thức
bằng:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Độ dài của cung tròn .
Vậy .

» Câu 13. Trên hình vẽ hai điểm  biểu diễn các cung có số đo là:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

» Câu 14. Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho điểm M xác định bởi sđ . Gọi

 là điểm đối xứng của M qua trục  . Tìm số đo của cung lượng giác

A. sđ B. sđ 

Trang 
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C. sđ D. sđ 
 Lời giải

Chọn C
y

x

-
π

3

π

3

-K M1

K

H
O

A

M

Vì   là  điểm  đối  xứng  của  M  qua  trục   nên  có  1  góc  lượng  giác

 sđ .
» Câu 15. Điểm  trong hình vẽ sau là điểm biểu diễn của góc .

Số đo của  là

A. . B. .

C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Số đo của  là .
» Câu 16. Khi biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác, khẳng định nào 

dưới đây sai?
A. Điểm biểu diễn cung  và cung  đối xứng nhau qua trục tung.
B. Điểm biểu diễn cung  và cung  đối xứng nhau qua gốc tọa độ.
C. Mỗi cung lượng giác được biểu diễn bởi một điểm duy nhất.

D. Cung  và cung  có cùng điểm biểu diễn.
 Lời giải

Chọn B

Trang 
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Khẳng định B sai vì điểm biểu diễn cung  và cung  đối xứng nhau qua 
trục hoành.

» Câu 17. Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài  và kim phút dài .Trong 30
phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B
6 giờ thì kim giờ vạch lên 1 cung có số đo  nên 30 phút kim giờ vạch lên 1 cung

có  số  đo  là  ,  suy  ra  độ  dài  cung  tròn  mà  nó  vạch  lên  là

» Câu 18. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng
đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn

máy bằng  (lấy )
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D

3 phút xe đi được  vòng. 

Độ dài 1 vòng bằng chu vi bánh xe là . 

Vậy quãng đường xe đi được là 
» Câu 19. Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường 

mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe 
bằng . (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng phần 
trăm).

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B
Sau 2,35 phút ( = 141 giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là:

Bán kính bánh xe: .
Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2,35 phút là:

» Câu 20. Từ một vị trí ban đầu trong không gian, vệ tinh  chuyển động theo quỹ đạo 
là một đường tròn quanh Trái Đất và luôn cách tâm Trái Đất một khoảng 
bằng . Sau 2 giờ thì vệ tinh  hoàn thành hết một vòng di chuyển. 
Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1 giờ là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A
Một vòng di chuyển của  chính là chu vi đường tròn:

Sau 1 giờ, vệ tinh di chuyển nửa đường tròn với quãng đường là:

Trang 
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» Câu 21. Một chiếc đu quay có bán kính , tâm của vòng quay ở độ cao , thời 
gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào 
cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ 
cao bao nhiêu mét?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Do tính đối xứng, dù đu quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ hay 
ngược chiều kim đồng hồ, ta đều thấy rằng độ cao của người đó là như nhau 
sau cùng một khoảng thời gian.
Ở đây ta xét đu quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ.
Gắn đu quay có bán kính , tâm của vòng quay ở độ cao  vào hệ trục 

tọa độ  ta được hình bên:

Sau 20 phút quay cabin đi được một góc là  tức là đến vị trí 
điểm .

Khi đó góc  và .

Vậy sau 20 phút quay, người đó ở độ cao .
B. Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai
» Câu 22. Đổi số đo của các góc sang radian. Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) rad

Trang 
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(b
) rad

(c
) rad

(d
) rad

 Lời giải

(a) rad

.
» Chọn ĐÚNG.

(b) rad

.
» Chọn ĐÚNG.

(c) rad

» Chọn ĐÚNG.

(d) rad

.
» Chọn SAI.

» Câu 23. Đổi số đo của các góc sang độ. Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

(b
)

(c
)
(d
)

 Lời giải

(a) ;

Trang 
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» Chọn ĐÚNG.

(b) ;

.
» Chọn ĐÚNG.

(c) ;

.
» Chọn SAI.

(d)  .

.
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 24. Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

là điểm  thuộc góc phần tư thứ thứ II

(b
)

là điểm  thuộc góc phần tư thứ III

(c
)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ II

(d
)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV

 Lời giải

(a) là điểm  thuộc góc phần tư thứ thứ II

Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần 

tư thứ thứ II của đường tròn lượng giác thoả mãn (Hình 1).

Trang 
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Hình 1
» Chọn ĐÚNG.

(b) là điểm  thuộc góc phần tư thứ III

Ta có: . Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm

 thuộc góc phần tư thứ  của đường tròn lượng giác và thoả mãn 
(Hình 2).

Hình 2
» Chọn SAI.

(c)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ II

Ta có: .

Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm  thuộc góc phần tư 

thứ  của đường tròn lượng giác và thoả mãn (Hình 3).

Hình 3
» Chọn SAI.

(d)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV

Trang 
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Ta có: .

Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm  thuộc góc phần tư 

thứ IV của đường tròn lượng giác và thoả mãn  (Hình 4).

Hình 4
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 25. Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

 là điểm  thuộc góc phần tư thứ  

(b
)

 là các điểm  thuộc góc phần tư thứ 
và 

(c
)  là  thuộc góc phần tư thứ 

(d
)  là bốn điểm  thuộc góc phần tư thứ

 Lời giải

(a)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ  

Xét góc lượng giác , dù  là số chã̃n hay số lẻ thì góc này cũng có điểm 
biểu diễn là điểm  (điểm gốc trên đường tròn lượng giác).

Vì vậy, góc lượng giác  có điểm biểu diễn là điểm  thuộc góc 

phần tư thứ  của đường tròn lượng giác và .
» Chọn SAI.

Trang 
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(b)  là các điểm  thuộc góc phần tư thứ  và 

Xét góc lượng giác .

Nếu  chẵn thì góc này có điểm biểu diễn là ,

Nếu  lẻ thì góc này có điểm biểu diễn là điểm .

Vì vậy,  có các điểm biểu diễn là  và  như hình vẽ bên.

» Chọn ĐÚNG.

(c)  là  thuộc góc phần tư thứ 

Ta biết góc lượng giác  luôn có điểm biểu diễn là , vì vậy góc lượng

giác  có điểm biểu diễn là  thuộc góc phần tư thứ IV và thoả mãn

.

» Chọn ĐÚNG.

(d)  là bốn điểm  thuộc góc phần tư thứ 

Xét góc lượng giác .

Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm .

Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm .

Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm .

Trang 
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Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm .

Nếu  thì ta thấy rằng các điểm biểu diễn có được vẫn là sự lặp lại 

của .

Vì vậy điểm biểu diễn của  là bốn điểm  trên đường tròn 
lượng giác (xem hình vẽ trên).

» Chọn ĐÚNG.
» Câu 26. Trong hình vẽ bên, ta xem hình ảnh đường tròn trên một bánh lái tàu thuỷ 

tương ứng với một đường tròn lượng giác.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác  theo

đơn vị radian: 

(b
)

Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với 

bốn điểm biểu diễn là  theo đơn vị radian là

(c
)

Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với hai

điểm biểu diễn là  theo đơn vị độ là: 

(d
)

Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác

 theo đơn vị radian: 
 Lời giải
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(a) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác  theo đơn vị radian:

Ta có: ;
» Chọn ĐÚNG.

(b) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với bốn điểm biểu diễn là

 theo đơn vị radian là 

Ta thấy  lần lượt biểu diễn cho các góc lượng giác

, . Tất cả các góc này theo thứ tự chênh 

lệch nhau  rad.

Vì vậy công thức duy nhất biểu diễn cho các góc lượng giác ấy là .

» Chọn SAI.
(c) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với hai điểm biểu diễn là

 theo đơn vị độ là: 

Ta thấy hai điểm  lần lượt biểu diễn cho các góc lượng giác

 

Tất cả các góc này theo thứ tự chênh lệch nhau .

Vì vậy công thức duy nhất biểu diễn cho các góc lượng giác ấy là .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác  theo đơn vị 

radian:  
Theo hệ thức Sa-lơ, ta có:

» Chọn ĐÚNG.
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» Câu 27. Đường kính của một bánh xe máy là . Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy 
chọn đúng hay sai

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Độ dài cung  của một bánh xe gần bằng , kết 
quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

(b
)

Mỗi bánh xe phải lăn một vòng thì người đi xe đi được 

quãng đường , kết quả làm tròn đến chữ số thập 
phân thứ 1.

(c
)

Để người đi xe đi được quãng đường  thì mỗi bánh xe 
phải lăn  vòng

(d
)

Nếu xe chạy với vận tốc  thì trong  giây bánh xe 

quay được gần  vòng.
 Lời giải

(a) Độ dài cung  của một bánh xe gần bằng , kết quả làm tròn đến chữ số
thập phân thứ 2.

Độ dài cung tròn có số đo  là 
» Chọn ĐÚNG.

(b) Mỗi bánh xe phải lăn một vòng thì người đi xe đi được quãng đường , kết
quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1.

Mỗi bánh xe phải lăn một vòng thì người đi xe đi được quãng đường 
Ta có  

Chu vi bánh xe là: .
» Chọn SAI.

(c) Để người đi xe đi được quãng đường  thì mỗi bánh xe phải lăn  vòng

Để người đi xe đi được quãng đường  thì mỗi bánh xe phải lăn  vòng

Đổi: .

Số vòng bánh xe cần lăn để đi được quãng đường dài  là

(vòng).
» Chọn SAI.

(d) Nếu xe chạy với vận tốc  thì trong  giây bánh xe quay được gần  vòng
.

Nếu xe chạy với vận tốc   thì trong  giây bánh xe quay được gần

 vòng.

Trong một phút bánh xe quay được: .
» Chọn ĐÚNG.
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» Câu 28. Trên đường tròn lượng giác tâm  và hệ trục tọa độ  cho điểm  sao 

cho .

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Số đo của góc lượng giác có tia đầu là  tia cuối là  

bằng .

(b
)

Góc lượng giác có số đo  có cùng tia đầu và tia cuối với 

góc lượng giác .

(c
)

Trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số 

đo  ta được  điểm.

(d
)

Khi biểu diễn góc   lên đường tròn lượng giác 
ta được tập hợp điểm là một đa giác đều thì diện tích của đa
giác đều đó bằng .

 Lời giải

(a) Số đo của góc lượng giác có tia đầu là  tia cuối là  bằng .

Số đo của góc lượng giác có tia đầu là  tia cuối là  bằng .
» Chọn SAI.

(b) Góc lượng giác có số đo  có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác

.

Ta có  Góc lượng giác có số đo  có cùng tia đầu và tia cuối 

với góc lượng giác có sđ .
» Chọn ĐÚNG.

(c) Trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo  ta được
 điểm.

Ta có  nên khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác ta 
được  điểm.
» Chọn ĐÚNG.

(d) Khi biểu diễn góc   lên đường tròn lượng giác ta được tập hợp điểm
là một đa giác đều thì diện tích của đa giác đều đó bằng .

Trang 
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Ta có tập hợp điểm biểu diễn của  là hình vuông có đường chéo bằng 2.

Diện tích của đa giác biểu diễn là  (đvdt).
» Chọn SAI.

» Câu 29. Từ một vị trí ban đầu trong không gian, vệ tinh  chuyển động theo quỹ đạo 
là một đường tròn quanh Trái Đất và luôn cách tâm Trái Đất một khoảng 
bằng . Sau 2 giờ thì vệ tinh  hoàn thành hết một vòng di chuyển.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1 giờ là:

, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 
2.

(b
)

Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1,5 giờ là:

, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

(c
)

Sau khoảng 5,3 giờ thì  di chuyển được quãng đường

(d
)

Giả sử vệ tinh di chuyển theo chiều dương của đường tròn, 

sau 4,5 giờ thì vệ tinh vẽ nên một góc  rad?
 Lời giải

(a) Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1 giờ là: , kết quả làm
tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

Một vòng di chuyển của  chính là chu vi đường tròn:

Sau 1 giờ, vệ tinh di chuyển nửa đường tròn với quãng đường là:

» Chọn ĐÚNG.

(b) Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1,5 giờ là: , kết quả
làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

Sau 1,5 giờ, vệ tinh di chuyển được  đường tròn (hay  đường tròn), 

quãng đường là: .
» Chọn ĐÚNG.
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(c) Sau khoảng 5,3 giờ thì  di chuyển được quãng đường 

Số giờ để vệ tinh  thực hiện quãng đường  là:  (giờ).
» Chọn SAI.

(d) Giả sử vệ tinh di chuyển theo chiều dương của đường tròn, sau 4,5 giờ thì vệ tinh vẽ

nên một góc  rad?

Sau 4,5 giờ thì số vòng tròn mà vệ tinh  di chuyển được là:  (vòng).

Số đo góc lượng giác thu được là: .
» Chọn ĐÚNG.

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 30. Từ hình vẽ đường tròn lượng giác, công thức số đo tổng quát của góc lượng 

giác ;  có dạng lần lượt là ;  

với  là các số nguyên. Tính giá trị 

 Lời giải
 Trả lời: 675

Ta có: ;

.

Vậy 
» Câu 31. Từ hình vẽ đường tròn lượng giác, công thức số đo tổng quát của góc lượng 

giác ;  có dạng lần lượt là ;  

với  là các số nguyên và  là phân số tối giản. Tính giá trị
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 Lời giải
 Trả lời: 6

Ta có: , vì vậy .

.

Vậy 
» Câu 32. Một bánh xe có đường kính kể cả lốp xe là . Nếu xe chạy với tốc độ

 thì trong một giây bánh xe quay được bao nhiêu vòng? (Kết quả được
làm tròn đến hàng phần trăm).

 Lời giải
 Trả lời: 8,04

Tốc độ xe là: .

Mỗi vòng bánh  e có chiều dài: .

Vậy mỗi giây thì bánh xe lăn được số vòng là  (vòng).
» Câu 33. Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường 

mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe 
bằng . (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

 Lời giải
 Trả lời: 753
Sau 2,35 phút (141 giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là:

 vòng.

Bán kính bánh xe: .
Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2,35 phút là:

.
» Câu 34. Một cái đồng hồ treo tường có đường kính bằng , ta xem vành ngoài 

chiếc đồng hồ là một đường tròn với các điểm  lần lượt tương ứng với 

vị trí các số . Tính tổng độ dài các cung nhỏ  và  (kết quả tính 
theo đơn vị centimét và làm tròn đến hàng phần trăm).
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 Lời giải
 Trả lời: 109,96

Bán kính đường tròn là .

Ta có: ; suy ra độ dài cung nhỏ  là

.

Ta có: ; suy ra độ dài cung nhỏ  là

Khi đó 

» Câu 35. Gọi  là các điểm trên đường tròn lượng giác sao cho số đo các góc 

lượng giác  lần lượt bằng  và

. Tính diện tích tam giác . Kết quả làm tròn đến chữ số thập 
phân thứ 2.

 Lời giải
 Trả lời: 3,46

Theo hệ thức Sa-lơ, ta có:

Ta có  (1) (số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo góc ở 
tâm chắn cùng một cung).

Trang 

Chương 01
HS & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC



» TOÁN TỪ TÂM

Ta có: .
Theo hệ thức Sa-lơ:

.

Ta có  (2) (số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo góc ở tâm
chắn cùng một cung).
Từ (1) và (2)  là tam giác đều.

Vậy 

Trang 
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